CHỦ ĐỀ DẠY HỌC LỚP 11

BÀI 10 – HỢP CHỦNG QUỐC  HOA KÌ
I. MỤC TIÊU:  Sau bài học, HS cần:

1. Về kiến thức:

- Nhận biết về vị trí địa lý và lanh thổ của Hoa Kì. Nêu được ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kì.

- Trình bày được những đặc điểm về tự nhiên và kinh tế - xã hội của Hoa Kì. Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với sự phát triển của Hoa kì.

- Trình bày được đặc điểm phát triển của các ngành kinh tế Hoa Kì: Đặc điểm. điều kiện phát triển, tình hình phát triển,…

- Phân tích được những vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt của Hoa Kì cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ. 

2. Về kĩ năng:

- Xác định được VTĐL và lãnh thổ Hoa Kì trên bản đồ tự nhiên thế giới.

- Phân tích các số liệu và các tư liệu về các đặc điểm tự nhiên và dân cư: So sánh địa hình, khí hậu, tài nguyên, nhận xét sự thay đổi về dân cư của Hoa Kì…
- Sử dụng bản đồ kinh tế để phân tích đặc điểm các ngành kinh tế Hoa Kì.

- Sử dụng bản đồ để phân tích sự phân bố nông nghiệp của Hoa Kì.

  * Nâng cao: Phân tích các số liệu thống kê để thây được sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.

3. Thái độ: 

Hs có thái độ nghiêm túc trong khi học bài.

4. Định hướng các năng lực được hình thành:

Thông qua chủ đề Hoa Kì hướng tới hình thành các năng lực:

· Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự học…

· Năng lực chuyên biệt: Năng lực khai thác kênh hình, lập bảng so sánh, sử dụng bản đố và số liệu thống kê.

· Các năng lực về phát hiện và xử lí vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, năng lực sáng tạo…
· Năng lực phân tích, nhận xét, so sánh, đánh giá, liên hệ thực tế…

II. BẢNG MÔ TẢ CÁC NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH

	NỘI DUNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO

	Lãnh thổ và vị trí địa lí
	Sử dụng bản đồ để xác định vị trí địa lý và lãnh thổ của Hoa Kì.
	Đánh giá được thuận lợi và khó khăn của VTĐL và lãnh thổ đến sự phát triển của Hoa Kì.
	
	

	Điều kiện tự nhiên
	Trình bày đươc các đặc điểm của điều kiện tự nhiên các phần lãnh thổ Hoa Kì
	- So sánh được đặc điểm tự nhiên của phần lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mỹ.

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Hoa Kì.
	
	

	Dân cư
	Trình bày được các đặc điểm về dân cư và xã hội của Hoa Kì
	Đánh giá ảnh hưởng của các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế Hoa Kì.
	Phân tích các bảng số liệu, lược đồ để thấy được các đặc điểm dân cư Hoa Kì.
	

	Kinh tế
	- Nêu được các đặc điểm khái quát của nền kinh tế Hoa Kì cũng như đặc điểm của từng ngành kinh tế.
	- Phân tích các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển từng ngành kinh tế ở Hoa Kì.

- Sử dụng một số bảng biểu, lược đồ để tìm ra được các đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của Hoa Kì.
	-Chứng minh được Hoa Kì là nước có nền nông nghiệp phát triển vào bậc nhất thế giới. 


	- Giải thích được nguyên nhân giúp nền kinh tế Hoa Kì dẫn đầu thế giới về quy mô.

- Phân tích được nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ trong công nghiệp.


III. CÂU HỎI/ BÀI TẬP:

Câu hỏi/ bài tập phần nhận biết

Câu 1: Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới treo tường, hãy xác định vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của Hoa Kì.

Câu 2: Trình bày đặc điểm tự nhiên phần lãnh thổ Hoa Kì ở A-lat-ca và Ha oai

Câu 3: Trình bày đặc điểm dân cư và xã hội của Hoa Kì.
Câu 4: Trình bày đặc điểm về quy mô nền kinh tế Hoa Kì.

Câu 5: Trình bày đặc điểm ngành Dịch vụ/ Công nghiệp/ Nông nghiệp Hoa Kì.

Câu hỏi/ bài tập phần thông hiểu

Câu 1: Đánh giá được thuận lợi và khó khăn của VTĐL và lãnh thổ đến sự phát triển của Hoa Kì.

Câu 2: So sánh đặc điểm tự nhiên các phần lãnh thổ trung tâm lục địa Bắc Mỹ.

Câu 3: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Hoa Kì.

Câu 4: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế Hoa Kì.

Câu 5: Phân tích ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội trong việc phát triển ngành Dịch vụ/ công nghiệp/ nông nghiệp của Hoa Kì?

Câu 6: Sử dụng hình 6.6,SGK, cho biết sự phân bố nông nghiệp của Hoa Kì và các nông sản chính.

Câu hỏi/ bài tập phần vận dụng

Câu 1: Phân tích bảng 6.1 và 6.2 của SGK để rút ra các đặc điểm về dân cư của Hoa Kì.
Câu 2: Chứng minh Hoa Kì có nền nông nghiệp phát triển vào bậc cao nhất của thế giới?

Gợi ý trả lời

· Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành sớm và phát triển khá mạnh.

· Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

· Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu là các trang trại hiện dại, được trang bị cơ sở vật chất rât hiện đại, quy mô như một xí nghiệp công nghiệp.

· Sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại trong sản xuất nông nghiệp như: Các loại máy gieo hạt, sử dụng trực thăng để tưới nước hay phun thuốc( Hình 6.5, SGK)…
Câu hỏi/ bài tập phần vận dụng cao

Câu 1: Giải thích tại sao Hoa Kì có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Gợi ý trả lời

Các nguyên nhân sau:

· Có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất giàu có và phong phú.

· Nguồn lao động có trình độ cao, đặc biệt là lao động nhập cư.

· Đất nước không những không bị tàn phá mà còn được lợi rất nhiều từ hai cuộc chiến tranh thế giới( Bán vũ khí, hàng hóa).

· Chính sách thực dân mới khai thác tài nguyên, mở rộng thị trường rất hiệu quả.

Câu 2: Phân tích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành và theo lãnh thổ.
Gợi ý trả lời

· Cơ cấu CN của Hoa Kì đang có sự chuyển dịch theo ngành và theo lãnh thổ. Cụ thể:

+ Theo ngành: Giảm tỷ trọng ngành công nghiệp truyền thống, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp hiện đại.

+ Theo lãnh thổ: Các trung tâm công nghiệp đang có xu hướng mở rộng xuống khu vực phía Nam và ven Thái Bình Dương.

· Giải thích: 

+ Vùng phía Đông Bắc có lịch sử phát triển lâu đời và chủ yếu phù hợp với các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất… Trong khi đó các vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương phù hợp hơn với các ngành công nghiệp hiện đại như Hóa dầu, CN hàng không vũ trụ…( Do Diện tích rộng, lịch sử khai thác lãnh thổ mới, giàu các loại tài nguyên và hầu như chưa được khai thác nhiều).
+ Dân cư đang có xu hướng chuyển dịch từ các bang phía ĐB xuống các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương nên có lực lượng lao động đông, trẻ và có trình độ cao vì vậy dễ dàng áp dụng được các kĩ thuật hiện đại trong sản xuất.

+ Khu vực phía Nam và ven Thái Bình Dương gần với thị trường Mỹ La tinh và châu Á có nhu cầu cao về các sản phẩm công nghiệp.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:

	Nội dung
	Hình thức TCDH 
	Thời lượng
	Thời điểm
	TBDH – học liệu
	Ghi chú

	Khởi động
	Trên lớp
	3 phút
	Theo PPCT
	Bản đồ TN thế giới.
	

	Lãnh thổ và vị trí địa lý
	Trên lớp
	5 phút
	Theo PPCT
	Bản đồ TN thế giới, SGK.
	

	Điều kiện tự nhiên
	Trên lớp 
	30 phút
	Theo PPCT
	Bản đồ TN thế giới, Bản đồ tự nhiên Bắc Mỹ, SGK.
	

	Dân cư
	Trên lớp
	15 phút
	Theo PPCT
	Các bảng biểu trong  SGK, Lược đồ phân bố dân cư Hoa Kì, SGK.
	

	Kinh tế
	Trên lớp 
	30 phút
	Theo PPCT
	Các bảng biểu, hình ảnh trong  SGK, Lược đồ phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp Hoa Kì, SGK.
	

	Củng cố
	Trên lớp
	7 phút
	Theo PPCT
	SGK
	

	Luyện tập
	Về nhà
	
	
	SGK, tư liệu trong các sách tham khảo.
	

	Tìm tòi -  mở rộng. 
	Về nhà
	
	
	Tư liệu tham khảo trên mạng, sách tham khảo…
	


 V. THIẾT KẾ TIÊN TRÌNH DẠY HỌC:
A. KHỞI ĐỘNG: (3 phút)

+ Mục tiêu:

Gợi cho Hs hứng thú khi tìm hiểu về Hoa Kì thông qua lời giới thiệu và sử dụng bản đồ.

+ Nhiệm vụ:

Học sinh đứng dậy nêu các hiểu biết về một số câu hỏi liên quan đến đất nước Hoa Kì/ thông qua hệ thống tranh ảnh có thể nêu một số hiểu biết về Hoa Kì.
+ Phương thức hoạt động: 

   Huy động hiểu biết của bản thân từng HS về đất nước Hoa Kì.

+ Phương tiện: Tranh ảnh, bản đồ câm…

+ Sản phẩm: Nhận biết được lãnh thổ Hoa Kì trên bản đồ và nêu được một số hiểu biết về đất nước này.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: (80 phút)

I. Lãnh thổ và vị trí địa lý:(5 phút)
+ Mục tiêu: Sử dụng bản đồ để xác định vị trí địa lý và lãnh thổ của Hoa Kì.

+ Nhiệm vụ của HS:

 - HS phải nắm được VTĐL và lãnh thổ của Hoa Kì.

 - Đánh giá được ảnh hưởng của đặc điểm VTĐL và lãnh thổ đối với sự phát triển của Hoa Kì.

+ Phương tiện: Bản đồ tự nhiên thế giới.

+ Phương pháp: Cá nhân.
+ Thực hiện nhiệm vụ: 

- Sử dụng bản đồ tự nhiên treo tường chỉ ra được vị trí địa lý và lãnh thổ Hoa Kì.

- Đánh giá được thuận lợi và khó khăn của VTĐL đối với sự phát triển của Hoa Kì.

+ Báo cáo kết quả làm việc:

 - Gv gọi bất kì Hs nào lên bảng xác định vị trí và các phần lãnh thổ của Hoa Kì.

 - Các Hs còn lại lắng nghe và có bổ sung/ chỉnh sửa nếu cần thiết.

 - Gv đánh giá nhận xét và tổng kết.

   Lưu ý khi GV nhận xét: HS lắng nghe và so sánh phần việc mình đã làm, chỉnh sửa và ghi chép vào vở.

+ Đánh giá: GV đánh giá thông qua quá trình làm việc của Hs và kết quả cuối cùng.

Dự kiến phương án trả lời:
	Nội dung kiến thức

	 * Diện tích: 9629 triệu km2
 * Dân số: 296,5 triệu người (2005)

 * Thủ đô: Oa-sin-tơn

I. LÃNH THỔ VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 

1. Lãnh thổ:   

Gồm 3 bộ phận:

- Lãnh thổ ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ (>8 triệu km2)

- Bán đảo A-la-xca.

- Quần đảo Ha-oai giữa Thái Bình Dương.

=> Lãnh thổ cân đối thuận lợi cho phân bố sản xuất và phát triển giao thông.

2. Vị trí địa lí:

a. Đặc điểm: 

- Nằm ở bán cầu Tây, kéo dài từ: 25oB-44oB.

- Nằm giữa hai đại dương lớn ĐTD và TBD

- Tiếp giáp với Ca-na-đa và Mĩ La tinh.

b. Ý nghĩa:

- Nằm cách xa trung tâm thế giớinên không bị chiến tranh tàn phá mà giàu lên nhờ chiến tranh.

- Giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển kinh tế biển.

- Có thị trường tiêu thụ tại chổ rộng lớn.


II. Điều kiện tự nhiên: (30 phút)
+ Mục tiêu:

- Trình bày đươc các đặc điểm của điều kiện tự nhiên các phần lãnh thổ Hoa Kì 
- So sánh được đặc điểm tự nhiên của phần lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mỹ.

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Hoa Kì.
+ Nhiệm vụ của Học Sinh:

HS làm việc theo nhóm và cá nhân để tìm ra các đặc điểm tự nhiên của các phần lãnh thổ Hoa Kì.

+ Phương pháp: Nhóm/ Cá nhân.
+ Phương tiện: Bản đồ tự nhiên Hoa Kì.
+ Thực hiện nhiệm vụ: 

· Hs quan sát bản đồ tự nhiên Hoa Kì, làm việc theo nhóm/ Cá nhân trình bày đặc điểm tự nhiên lãnh thổ Hoa Kì.

· Đánh giá được thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên các vùng lãnh thổ Hoa Kì đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Hoa Kì.
+ Báo cáo kết quả thảo luận: 
· GV gọi các nhóm lên hoàn thiện sản phẩm của mình,trình bày trước lớp. Các nhóm khác góp ý sản phẩm của bạn. Sau đó cá nhân HS tự điều chỉnh sản phẩm của mình trên cơ sở bài chữa của GV.
· GV đánh giá nhận xét chung, đánh giá các sản phẩm của các nhóm, cho điểm, chỉnh sửa những nội dung sai sót và tổng kết nội dung.

                Lưu ý khi GV nhận xét:  HS lắng nghe, so sánh phần làm việc của cá nhận và nhóm và phần tổng kết của Hs, tóm tắt và ghi vào vở.
+ Đánh giá: GV đánh giá thông qua hoạt động của Hs và sản phẩm cuối cùng.

  Dự kiến phương án trả lời:

	1. Lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ:

	Vùng
	Phía Tây
	Trung tâm
	Phía Đông

	Phạm vi
	Gồm vùng núi Coóc-đi-e và các đồng bằng ven TBD.
	Nằm giữa dãy A-pa-lát và dãy Rốc-ki.
	Gồm dãy A-pa-lát và các đồng bằng ven ĐTD.

	Địa hình
	- Các dãy núi cao >2000m chạy song song theo hướng bắc – nam.

- Xen giữa là các bồn địa và cao nguyên.
	- Phía tây và bắc là gồ đồi thấp.

- Phía nam là đồng bằng châu thổ.
	- Dãy núi già A-pa-lát, có nhiều thung lũng cắt ngang.

- Các đồng bằng ven ĐTD khá rộng lớn.

	Khí hậu
	- Ở các các bồn địa và cao nguyên có khí hậu khô hạn

- Ven TBD có khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương.
	Khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt đới.
	Khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới.

	Tài nguyên TN
	- Khoáng sản phong phú: vàng, đồng, bôxit, chì.

- Thủy năng, rừng, đồng cỏ, đất trồng. 
	- Khoáng sản: than, sắt, dầu khí.

- Các đồng cỏ, đất màu mỡ.
	- Khoáng sản: than đá, sắt. - Đất phì nhiêu, thủy năng.

	2. Alaxca và Ha-oai:

	Vùng
	Đặc điểm TN
	Ý nghĩa

	Alaxca
	- Là bán đảo nằm ở tây bắc Bắc Mĩ.

- Nhiều núi cao, khí hậu lạnh giá, giàu dầu khí, thủy sản.
	Phát triển CN khai khoáng, thủy sản

	Ha-oai
	- Là quần đảo giữa TBD.

- Nhiều đảo núi lửa, san hô; khí hậu nhiệt đới ẩm.
	Có tiềm năng lớn về hải sản, du lịch và hàng hải. 


III. Dân cư: (15 phút)
+ Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc điểm dân cư của Hoa Kì 
- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của điều kiện dân cư và xã hội đối với sự phát triển của Hoa Kì.
- Phân tích được các bảng biểu để khai thác nội dung đồng thời rèn luyện kĩ năng về bảng số liệu.

+ Nhiệm vụ của Học Sinh:

HS làm việc theo cặp và cá nhân để tìm ra các đặc điểm dân cư của Hoa Kì.

+ Phương pháp: Cặp đôi/ Cá nhân.
+ Phương tiện: Bản đồ dân cư Hoa Kì.

                          Hình 6.3, trang 40, SGK 

                          Một số bảng biểu về dân cư Hoa Kì( Bảng 6.1 và 6.2, trang 39, SGK)
+ Thực hiện nhiệm vụ: 

· Hs quan sát bản đồ dân cư Hoa Kì, dựa vào SGK làm việc theo Cặp/ Cá nhân trình bày đặc điểm dân cư và xã hội Hoa Kì.

· Đánh giá được thuận lợi và khó khăn của điều kiện dân cư đối với sự phát triển của Hoa Kì.
+ Báo cáo kết quả làm việc: 
· GV gọi các các nhân lên hoàn thiện sản phẩm của mình,trình bày trước lớp. Các nhóm khác góp ý sản phẩm của bạn. Sau đó cá nhân HS tự điều chỉnh sản phẩm của mình trên cơ sở bài chữa của GV.

· GV đánh giá nhận xét chung, đánh giá các sản phẩm của HS, cho điểm, chỉnh sửa những nội dung sai sót và tổng kết nội dung.

                Lưu ý khi GV nhận xét:  HS lắng nghe, so sánh phần làm việc của cá nhân và nhóm và phần tổng kết của Hs, tóm tắt và ghi vào vở.
+ Đánh giá: GV đánh giá thông qua hoạt động của Hs và sản phẩm cuối cùng.

  Dự kiến phương án trả lời:

	Nội dung kiến thức

	III. DÂN CƯ

1. Gia tăng dân số:

- Có dân số đông thứ 3 thế giới (Sau Trung Quốc và Ấn Độ)

- Tăng nhanh chủ yếu do nhập cư -> Nguồn vốn, nguồn lao động dồi dào, trình độ cao.

- Dân số có xu hướng già hoá.

2. Thành phần dân cư: Đa dạng, phức tạp:
- Gốc châu Âu: chiếm 83%.      

- Châu Á, Mĩ La tinh:6%

- Châu Phi: >10%.  

- Người bản địa:1%

(Tạo nên tính năng động của dân cư, văn hoá đa dạng .

(Sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư  ->Khó khăn cho sự phát triển kinh tế.

3. Phân bố dân cư:

- Phân bố không đồng đều:

+ Tập trung đông đúc ven bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

+ Vùng núi phía Tây, vùng trung tâm dân cư thưa thớt.

- Dân cư thành thị chiếm: 79% (2004).


IV
. Kinh tế: (30 phút)
+ Mục tiêu:

- Trình bày đươc đặc điểm phát triển của các ngành kinh tế Hoa Kì.

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế Hoa Kì.

- Trả lời được một số câu hỏi khó liên quan đến nội dung bài học như: Giải thích nguyên nhân giúp cho Hoa Kì có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế...
+ Nhiệm vụ của Học Sinh:

HS làm việc theo cặp và cá nhân để tìm hiểu về các ngành kinh tế của Hoa Kì..

+ Phương pháp: Cặp đôi/ Cá nhân.
+ Phương tiện: Bản đồ kinh tế chung Hoa Kì.

                          Hình 6.6, trang 44, SGK  và hình 6.7, trang 46, SGK.

                          Một số bảng biểu về dân cư Hoa Kì( Bảng 6.3 và 6.42, trang 41, 43, SGK)
+ Thực hiện nhiệm vụ: 

· Hs quan sát bản đồ kinh tế chung Hoa Kì, dựa vào SGK làm việc theo Cặp/ Cá nhân trình bày đặc điểm các ngành kinh tế: Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp Hoa Kì.

· Đánh giá được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phát triển các ngành kinh tế.
· Trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dụng về các ngành kinh tế.
+ Báo cáo kết quả làm việc: 
· GV gọi các cá nhân lên hoàn thiện sản phẩm của mình,trình bày trước lớp. Các nhóm khác góp ý sản phẩm của bạn. Sau đó cá nhân HS tự điều chỉnh sản phẩm của mình trên cơ sở bài chữa của GV.

· GV đánh giá nhận xét chung, đánh giá các sản phẩm của HS, cho điểm, chỉnh sửa những nội dung sai sót và tổng kết nội dung.

                Lưu ý khi GV nhận xét:  HS lắng nghe, so sánh phần làm việc của cá nhân và nhóm và phần tổng kết của Hs, tóm tắt và ghi vào vở.
+ Đánh giá: GV đánh giá thông qua hoạt động của Hs và sản phẩm cuối cùng.

  Dự kiến phương án trả lời:

	Nội dung kiến thức

	I. QUY MÔ NỀN KINH TẾ

- Có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới.

- Tổng GDP chiếm ¼ của thế giới (lớn hơn GDP của châu Á, gấp 14 lần GDP của châu Phi).

- GDP/ người rất cao: 39739 USD (2004).

* Nguyên nhân:

+ Vị trí thuận lợi, tài nguyên giàu có.

+ Lao động đông, trình độ cao

+ Không bị chiến tranh tàn phá.
II. CÁC NGÀNH TẾ

1. Đặc điểm các ngành kinh tế:
a. Dịch vụ:

- Phát triển mạnh với tỉ trọng GDP cao (79,4% năm 2004)

- Các hoạt động dịch vụ đa dạng, phạm vi hoạt động trên toàn thế giới. 

* Ngoại thương: chiếm 12% giá trị ngoại thương thế giới.

* Giao thông vận tải: Hiện đại và hoàn thiện bậc nhất thế giới.

* Tài chính, thông tin, du lịch: Phát triển mạnh, phân bố rộng khắp. 

b. Công nghiệp:

- Tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu, nhiều sản phẩm đứng hàng đầu thế giới.

- Tỉ trọng trong GDP giảm dần.

- Gồm 3 nhóm ngành: chế biến, điện lực, khai khoáng; trong đó công nghiệp chế biến phát triển mạnh nhất.

- Cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ có sự thay đổi

c. Nông nghiệp:

- Có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

- Cơ cấu nông nghiệp thay đổi: giảm tỉ trọng thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

- Phân bố sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá lớn giữa các vùng.


C. CỦNG CỐ: (7 phút)
+ Mục tiêu: Gv giúp cho Hs nắm lại nội dung kiến thức của bài học thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

+ Phương pháp: Cá nhân.

+ Phương tiện: Bản đồ kinh tế chung Hoa Kì.

+ Thực hiện nhiệm vụ: 
· Hs quan sát bản đồ kinh tế chung Hoa Kì, theo dõi các câu hỏi trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng.
+ Báo cáo kết quả làm việc: 
· GV gọi các cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Nếu chưa đúng cho 1 bạn khác trả lời. Tối đa cho mỗi câu hỏi là 2 Hs trả lời.
· GV đánh giá nhận xét chung, cho điểm, Giải thích nếu là câu hỏi khó.
                Lưu ý khi GV nhận xét:  HS lắng nghe, ghi nhớ.
+ Đánh giá: GV đánh giá thông qua hoạt động của Hs và sản phẩm cuối cùng.

  Dự kiến phương án trả lời:

Câu 1. Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kì có cơ cấu sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng?

A. Diện tích đất canh tác lớn. 

B. Có nhiều loại địa hình.
C. Khí hậu ôn hòa. 


D. Có nhiều kiểu khí hậu
Câu 2 Kết luận nào sau không đúng về đặc điểm dân cư  Hoa Kì?

A. Đứng thứ 3 thế giới về dân số. 
B. Phần lớn dân số là người nhập cư. 
C. Vùng đồng bằng trung tâm có mật độ dân số cao nhất.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm.

Câu 3. Tổ chức không gian sản xuất công nghiệp của Hoa Kì đang chuyển dịch từ vùng Đông Bắc xuống vùng phía Nam và ven biển TBD là vì:

A. chính sách phân bố lại sản xuất công nghiệp của chính phủ Hoa Kì.
B. dân cư, lao động có sự thay đổi.
C. cơ cấu GTSX ngành CN chuyển dịch từ CN truyền thống sang CN hiện đại.
D. vùng phía Nam và ven biển TBD có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn.

Câu 4: Vùng Đông Bắc Hoa Kì  là nơi tập trung các ngành công nghiệp:

A. Truyền thống                                        C. Hàng không-vũ trụ

B. Hiện đại                                                D. Điện tử-viễn thông

Câu 5: Trong cơ cấu nông nghiệp của Hoa Kì hiện nay đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông và tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp trong giá trị sản lượng toàn ngành nông nghiệp 

B. Giảm tỉ trọng hoạt động của ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng của ngành trồng trọt

C. Giảm tỉ trọng của ngành nuôi trồng thủy hải sản  tăng tỉ trọng ngành đánh bắt

D. Giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông

Câu 6: Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là:

A.Đồn điền                                         B. Nông trường quốc doanh             

C. Liên kết nông công nghiệp            D.Trang trại 

Câu 7: Căn cứ vào điều kiện tự nhiên ở phía tây của Hoa Kì, ta có thể nói:

A. Vùng phía tây rất tốt để phát triển nông nghiệp 

B. Vùng phía tây có địa hình hoàn toàn là núi và cao nguyên 

C. Vùng phía tây có khí hậu ôn hòa

D. Vùng phía tây tập trung nhiều kim loại màu và tài nguyên năng lượng phong phú

Câu 8: Xu hướng trong tương lai của Hoa Kì là dân cư sẽ di chuyển từ:

A. Vùng Đông Bắc đến vùng Đông Nam và ven biển phía Tây

B. Vùng Đông đến vùng Trung tâm và ven biển phía Nam

C. Vùng Đông Bắc đến vùng phía Nam và ven biển phía Tây

D. Vùng Đông đến vùng phía Tây và vùng Trung tâm

D. LUYỆN TẬP: ( Ở nhà)
+ Mục tiêu: Giúp Hs rèn luyện, củng cố kiến thức đã học ở lớp. Trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ Nhiệm vụ: Trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ Phương pháp: cá nhân tự làm việc.

+ Phương tiện: SGK, một số tài liệu tham khảo.

+ Sản phẩm:  Hoàn thành các câu hỏi trong SGK trong vở bài tập về nhà.

+ Đánh giá: GV đánh giá vào tiết học sau thông qua kiểm tra bài cũ và vở bài tập.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI – MỞ RỘNG:
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến Hoa Kì.
- Nhiệm vụ:
 + Hs khai thác tư liệu và có thể trao đổi thêm với bạn bè hoặc anh/ chị…để tìm hiểu thêm các nội dung về Hoa Kì

 + GV cũng có thể cho Hs các câu hỏi khó để các em tự tìm hiểu câu trả lời.

- Phương thức hoạt động: Cá nhân tự làm việc ở nhà.

- Sản phẩm: Là các kiến thức mới về Hoa Kì, khác với các kiến thức đã tìm hiểu trên lớp( mở rộng hoặc đào sâu hơn nội dung đã học trên lớp)

- Đánh giá: GV có thể kiểm tra vào tiết học sau vào lúc kiểm tra bài cũ hoặc ra yêu cầu HS trả lời câu hỏi khó mà GV đã giao cho vào tiết trước. GV có nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS.
Nam Đàn ngày 28 tháng 10 năm 2017
Xác nhận của tổ trưởng                                      Người lập ma trận 

Nguyễn Thị Ngọc                                             Trần Thị Khánh Chi
Xác nhận của hiệu phó CM

Lê Thị Hiền

